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Kiến Hải, ngày      tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, 

 mèo nuôi trên địa bàn xã Kiến Hải năm 2026 

 
 

Căn cứ Thông báo số 377/TB-SNNMT ngày 02/02/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, 

mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026. 

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn, tổ chức 

và chủ vật nuôi trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối tượng và thời gian tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng: Toàn bộ đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã. 

- Thời gian tiêm phòng đợt chính: Từ tháng 21/4/2026 - 30/5/2026; hàng tháng 

tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh chưa được tiêm phòng trong 

đợt tiêm chính hoặc chó, mèo đã hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ (Chi tiết theo 

phụ lục gửi kèm). 

2. Kinh phí tiêm phòng 

- Kinh phí tiêm phòng: Chủ vật nuôi chi trả 100%. 

- Giá dịch vụ tiêm phòng: Thu không quá 40.000 đồng/lần tiêm/con. Giá thu 

trên đã bao gồm tiền công tiêm, vắc xin, bảo quản, hao hụt, vận chuyển vắc xin, 

thuế và các chi phí khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Phòng Kinh tế 

- Là cơ quan chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026. 

- Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hộ nuôi chó, mèo không thực hiện kê 

khai hoạt động chăn nuôi; không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo 

nuôi; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi 

đưa chó ra nơi công cộng… theo quy định tại các Nghị định của Chính Phủ: số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về sửa đổi một số điều 
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của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi và các quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

3.2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 03 

lần/ngày về trách nhiệm kê khai hoạt động nuôi chó, mèo; nghĩa vụ tiêm phòng bắt 

buộc vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi; phổ biến các quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020, Nghị 

định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và các quy định pháp luật có liên quan; 

đồng thời thông báo lịch tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn xã 

từ ngày 21/4/2026 đến ngày 30/5/2026. 

- Cử cán bộ phụ trách lĩnh vực chăn nuôi phối hợp với nhân viên thú y xã, 

các thôn trong việc triển khai công tác tiêm phòng vắc xin bệnh Dại. 

3.3. Công an xã 

- Phân công Cảnh sát khu vực, an ninh cơ sở tham gia tổ tiêm phòng (gồm 

thú y, thôn, Công an) để đảm bảo an ninh trật tự. 

- Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các hộ nuôi chó, mèo không 

thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; không đeo rọ mõm 

cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công 

cộng… 

3.4. Các thôn dân cư 

- Tổ chức điều tra, thống kê đàn chó, mèo nuôi đến từng hộ dân; lập và lưu 

giữ sổ quản lý, xác định số lượng thuộc diện tiêm phòng chính và tiêm bổ sung 

hằng tháng. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai hoạt động nuôi chó, 

mèo; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh Dại; kịp thời 

báo cáo và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nuôi, quản lý 

chó, mèo theo các Nghị định của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan. 

3.5. Nhân viên thú y xã 
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- Chịu trách nhiệm tiếp nhận vắc xin từ Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú 

Kiến Thụy; tổ chức vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin đúng theo hướng dẫn 

của cơ quan thú y cấp trên; phối hợp với các đơn vị liên quan, các thôn tổ chức tiêm 

phòng theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ vắc xin và Giấy chứng nhận tiêm phòng 

theo quy định. 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp chó, mèo mắc 

bệnh Dại và báo cáo kịp thời về UBND xã, Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y  

Kiến Thụy để triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định. 

- Giao nhân viên thú y xã (bà Vũ Thị Ngọc Lương, số điện thoại: 

0374595075) có trách nhiệm thu tiền dịch vụ tiêm để chi trả tiền mua vắc xin, công 

tiêm, công người ghi danh sách và các chi phí khác. 

          - Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) trước 16 giờ 

00 phút ngày thứ 6 hàng tuần và Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi, Thú y. 

         3.6. Các chủ vật nuôi 

- Thực hiện kê khai hoạt động nuôi chó, mèo với Ủy ban nhân dân xã; chấp 

hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và thanh toán chi phí tiêm phòng theo quy định. 

- Nuôi nhốt chó, mèo bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; khi đưa chó ra nơi 

công cộng phải xích, đeo rọ mõm và có người dắt. 

- Theo dõi sức khỏe chó, mèo; kịp thời báo cho trưởng thôn và cán bộ thú y 

xã khi phát hiện dấu hiệu bất thường; không vứt xác chó, mèo chết ra môi trường. 

- Lưu giữ Giấy chứng nhận tiêm phòng; chịu mọi chi phí và trách nhiệm theo 

quy định nếu để chó, mèo thả rông, cắn người hoặc vi phạm pháp luật. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị, thôn và các hộ chăn nuôi nghiêm túc triển khai 

thực hiện Thông báo này./. 

  Nơi nhận: 
- Sở NN và MT; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Công an xã; 

- Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công; 

- Các thôn dân cư; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Văn Quyết 
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Phụ lục: 

LỊCH TIÊM PHÒNG CHÓ, MÈO NUÔI 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày      /4/2026 của Ủy ban  

nhân dân xã Kiến Hải) 

STT Khu vực, thôn Thời gian Địa điểm tiêm 

I Khu vực Đoàn Xá Từ ngày 02/5/2026-

03/5/2026 

 

1 Thôn Nam Hải Ngày 02/5/2026 Tại nhà văn hóa thôn 

Nam Hải 

2 Thôn Phúc Xá Ngày 02/5/2026 Tại nhà văn hóa thôn 

Phúc Xá 

3 Thôn Đắc Lộc 1 Ngày 02/5/2026 Tại nhà văn hóa thôn 

Đắc Lộc 1 

4 Thôn Đắc Lộc 2 Ngày 02/5/2026 Tại nhà văn hóa thôn 

Đắc Lộc 2 

5 Thôn Đông Xá Ngày 02/5/2026 Tại nhà văn hóa thôn 

Đông Xá 

6 Thôn Lộc Xá Ngày 03/5/2026 Tại cửa quán nhà bà 

Mỳ 

7 Thôn Đoan Xá 1 Ngày 03/5/2026 Tại cửa nhà ông 

Đặng Kim Phú 

8 Thôn Đoan Xá 2 Ngày 03/5/2026 Tại cửa nhà ông Đoa, 

Trưởng thôn 

9 Thôn Đoan Xá 3 Ngày 03/5/2026 Tại cửa quán nhà bà 

Thơi 

10 Thôn Đoan Xá 4 Ngày 03/5/2026 Tại nhà ông Ký 

II Khu vực Đại Hợp Từ ngày 04/5/2026-

09/5/2026 

 

1 Thôn Đại Lộc 1 và 

2 

Ngày 04/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

2 Thôn Đại Lộc 3, 4 

và Đại Lộc 

Ngày 05/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 
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3 Thôn Việt Tiến 1 

và 2 

Ngày 06/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

4 Thôn Quần Mục 1 

và 2 

Ngày 07/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

5 Thôn Quần Mục 3 

và 4 

Ngày 08/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

6 Thôn Đông Tác 1 

và 2 

Ngày 09/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

III Khu vực Tân 

Phong 

Từ ngày 11/5/2026-

18/5/2026 

 

1 Thôn Lão Phong 1  Ngày 11/5/2026-

12/5/2026 

Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

2 Thôn Lão Phong 2 

  

Ngày 13/5/2026-

14/5/2026 

Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

3 Thôn Thái Lai Ngày 15/5/2026-

16/5/2026 

Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

4 Thôn Kính Trực Ngày 17/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

5 Thôn Lão Phú Ngày 18/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

IV Khu vực Tú Sơn Từ ngày 19/5/2026-

23/5/2026 

 

1 Thôn 1 và 2 Ngày 19/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

2 Thôn 3 và 4 Ngày 20/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

3 Thôn 5 và 6 Ngày 21/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

4 Thôn 7 và 8 Ngày 22/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 

5 Thôn 9 Ngày 23/5/2026 Tại gia đình chủ nuôi 

chó, mèo 
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